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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 242 năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Văn học Hàn Quốc 

Mã học phần:  71KORE40042 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71KORE40042_01,02 

Hình thức thi: Tiểu luận Thời gian làm bài:  
 Phút/ 

ngày 

☒ Cá nhân ☐ Nhóm 

Quy cách đặt tên file Mã SV_Ho va ten SV_.............................. 

 

III. Nội dung đề bài 

 

 

1. Đề bài: Chọn 1 trong 3 tác phẩm thơ hiện đại Hàn Quốc dưới đây, chuyển ngữ sang 

tiếng Việt và bình luận về bài thơ đã chọn.  

 

(1) 김소월의 ‘진달래꽃’: 
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진달래꽃 

김소월 

 

나 보기가 역겨워 

가실 때에는 

말없이 고이 보내 드리우리다. 

 

영변(寧邊)에 약산(藥山) 

진달래 꽃 

아름따다 가실 길에 뿌리우리다. 

 

가시는 걸음걸음 

놓인 그 꽃을 

사뿐히 즈려 밟고 가시옵소서. 

 

나 보기가 역겨워 

가실 때에는 

죽어도 아니 눈물 흘리우리다. 

 

 

 

 

 

(2) 김춘수의 ‘꽃’: 
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꽃 

김춘수 

 

내가 그의 이름을 불러 주기 전에는 

그는 다만 

하나의 몸짓에 지나지 않았다. 

 

내가 그의 이름을 불러 주었을 때 

그는 나에게로 와서 

꽃이 되었다. 

 

내가 그의 이름을 불러 준 것처럼 

나의 이 빛깔과 향기에 알맞은 

누가 나의 이름을 불러 다오. 

 

그에게로 가서 나도 

그의 꽃이 되고 싶다. 

 

우리들은 모두 

무엇이 되고 싶다. 

나는 너에게 너는 나에게 

잊혀지지 않는 하나의 의미가 되고 싶다.  

 

 

 

(3) 윤동주의 ‘서시’ 
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서시 

윤동주 

 

죽는 날까지 하늘을 우러러  

한 점 부끄럼이 없기를,  

잎새에 이는 바람에도  

나는 괴로와했다.  

별을 노래하는 마음으로  

모든 죽어가는 것을 사랑해야지  

그리고 나한테 주어진 길을  

그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야겠다.  

  

오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다.  

 

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài 

 

- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt 

- Số từ: 1000 từ (không bao gồm bản dịch tiếng Việt) 

- Font size: 13 

- Cách hàng: 1.5 

- Cách đoạn: 6 pt  

- Hình thức nộp: bản mềm trên trang CTE của trường 

 

 

 

 

 

 

3. Rubric và thang điểm 
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Tiêu chí Trọng 

số (%) 

Không đạt (D) 

Dưới 5 

Trung bình (C) 

Từ 5- dưới 7 

Khá (B)  

Từ 7 –  8  

Xuất sắc (A) 

Từ 9 – 10  

Cấu trúc 10 Bài viết tổ chức 

thiếu logic. Có vài 

đoạn trong bài có 

tính mạch lạc 

nhưng thiếu tính 

thống nhất. Có 

nhiều lỗi đáng kể. 

Bài viết mạch lạc và 

nhìn chung được tổ 

chức hợp lý. Vài điểm 

đặt không đúng chỗ 

và chệch khỏi chủ đề. 

Có sự chuyển ý, 

chuyển đoạn nhưng 

không xuyên suốt 

toàn bài. 

Bài viết mạch 

lạc và được tổ 

chức hợp lý với 

cách chuyển 

đoạn, chuyển ý 

chặt chẽ. Nhìn 

chung thể hiện 

tính thống nhất 

trong nội dung. 

Bài viết thể hiện sự 

tập trung cao vào 

tính logic và hợp lý 

của các quan điểm. 

Tính thống nhất của 

bài rõ ràng đưa 

người đọc đi đến kết 

luận và quan điểm 

trong bài. 

Nội dung 50 Trình bày vài quan 

điểm và lập  luận 

nhưng hầu hết các 

ý tưởng chưa được 

phát triển đầy đủ 

và không độc đáo. 

Nội dung thể hiện 

quan điểm và lập 

luận. Đưa ra một số ý 

tưởng sáng tạo. 

Nội dung thể 

hiện ý tưởng 

sáng tạo, các 

quan điểm được 

phát triển đầy đủ 

với căn cứ vững 

chắc. 

Nội dung thể hiện 

những ý tưởng được 

phân tích kỹ càng 

với các lập luận 

sáng tạo và có bằng 

chứng vững vàng 

hỗ trợ cho chủ đề 

bài viết. 

Phát 

triển ý 

10 Quan điểm chủ 

đạo của bài không 

được phát triển chi 

tiết hóa. Các ý 

tưởng trong bài 

mơ hồ, thiếu luận 

cứ, thiếu tư duy 

phản biện. 

Quan điểm chủ đạo 

của bài được phát 

triển chi tiết hóa ở 

mức giới hạn. Vài chỗ 

thể hiện tư duy phản 

biện. 

Quan điểm chủ 

đạo của bài được 

phát triển tốt, 

các nội dung chi 

tiết đầy đủ và có 

ý nghĩa. Tư duy 

phản biện được 

đưa vào các luận 

điểm. 

Quan điểm chủ đạo 

của bài được phát 

triển tốt, các nội 

dung chi tiết nhiều 

và có chất lượng. 

Thể hiện tư duy 

phản biện tốt. 

Văn 

phạm, 

Trình 

bày 

10 Chính tả, dấu câu 

và lỗi văn phạm 

gây xao lãng, gây 

khó hiểu cho 

người đọc. Nhiều 

lỗi trình bày, đánh 

máy. 

Nhìn chung bài viết 

đúng chính tả, sử 

dụng dấu câu và văn 

phạm đúng, người 

đọc vẫn hiểu được nội 

dung của bài. Còn có 

lỗi trình bày và đánh 

máy. 

Bài viết có vài 

lỗi về chính tả, 

dấu câu, văn 

phạm nhưng 

người đọc vẫn 

hiểu được nội 

dung rõ ràng. 

Rất ít lỗi trình 

bày, đánh máy. 

Không có lỗi chính 

tả nào gây xao lãng, 

không có lỗi dấu 

câu hay văn phạm; 

không có lỗi trình 

bày, đánh  máy. 

Văn 

phong 

10 Chỉ dùng các cấu 

trúc câu đơn giản, 

vốn từ ít, thuật 

hùng biện, giọng 

văn kém. 

Gần như đạt được 

mức độ sử dụng cấu 

trúc câu, vốn từ, thuật 

hùng biện, giọng văn 

của bậc Đại học. 

Đạt tới văn 

phong của bậc 

Đại học; giọng 

văn thích hợp và 

thuật hùng biện 

được sử dụng để 

Thể hiện văn phong 

xuất sắc vượt khỏi 

bậc Đại học; thuật 

hùng biện và giọng 

văn trong bài ấn 

tượng; sử dụng và 
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làm nổi bật nội 

dung; cấu trúc 

câu da dạng và 

ấn tượng. 

phối hợp các cấu 

trúc câu sang tạo. 

Định 

dạng 

10 Không đáp ứng 

các yêu cầu về 

định dạng và bố 

cục của bài viết; 

căn lề, cách đoạn, 

giãn dòng sai yêu 

cầu; trình bày 

không rõ ràng. 

Đạt các yêu cầu về 

định dạng và bố cục 

của bài viết; căn lề, 

cách đoạn, giãn dòng 

nhìn chung đúng  yêu 

cầu; bài viết trình bày 

rõ ràng nhưng vài 

phân đoạn chưa được 

kết nối đúng. 

Đạt các yêu cầu 

về định dạng và 

bố cục của bài 

viết; căn lề, cách 

đoạn, giãn dòng 

đúng  yêu cầu; 

bài viết trình bày 

rõ ràng và các 

phân đoạn kết 

nối đúng. 

Đạt tất cả các yêu 

cầu về định dạng và 

bố cục của bài viết; 

căn lề, cách đoạn, 

giãn dòng đúng  yêu 

cầu; bài viết trình 

bày rõ ràng, các 

phân đoạn kết nối 

đúng, hình thức 

trình bày chuyên 

nghiệp. 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025 

 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                                                                                                   (kí tên ) 

 

 

 

           Nguyễn Thị Hương 

                                                                                             Bùi Phan Anh Thư 

 


